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------------------------------------
DANH SÁCH THAM DỰ TRẠI HỌP BẠN BÁCH VIỆT 2010
Đơn vị: Đạo, Liên Đoàn, Tráng Đoàn  BL: 
Tỉnh, Thành phố:  

	STT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	Thiếu
	Kha
	Người lớn
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Trưởng
	Tráng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trưởng đơn vị ký tên (ghi rõ Họ tên): 

Số điện thoại liên lạc:


Trang số: 
/ 

-----------------------------------------
TỔNG HỢP DANH SÁCH DỰ TRẠI BÁCH VIỆT 2010  THEO ĐƠN VỊ
Đơn vị: Đạo, Liên Đoàn, Tráng ĐoànBL: 
Tỉnh, Thành phố:  

I. Tổng cộng:  
Trại sinh
Danh sách gồm  
Trang
Trong đó :  Thiếu  
Trại sinh.  gồm :  
Nam và  
Nữ 
II. Cỡ áo (Size):
Trưởng phụ trách:

Ngoại cỡ 
(XXL)
: 
 Rất Lớn
 (XL)
: 
 Lớn
  (L)
: 
 Trung Bình (M)
: 

Kha: 
Trại sinh, gồm: 
Nam và  

Nữ 
Nhỏ 
(S)
: 
 Trưởng phụ trách:   



Người Lớn: 
Trại sinh, gồm : 
Nam và  
Nữ

III. Trại phí
 
Đ

- 30% khi ghi danh:
 
Đ

- Phần còn lại:
  
Đ

Trong đó có: 
Tráng sinh

 
Trưởng
Trưởng phụ trách:
 

Ban Hành Chánh tiếp nhận ngày:  
 Trưởng tiếp nhận: 


Ngày  
tháng 
năm 2010
Đơn vị Trưởng
Bao gồm:

Danh sách đơn vị tham dự trại
Phiếu ghi danh phục vụ
30% trại phí
Trại phí còn lại
Số điện thoại liên lạc: 
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